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Nhật Bản từ đầu TK XIX đến Thế chiến II

	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868.

- Đến đầu thế kỉ XIX, chế độ Mạc Phủ lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

- Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, mầm mống kinh tế ……………phát triển nhanh chóng.

- Xã hội: mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt.

- Nhật Bản bị các nước …………..phương Tây ép phải ký những Hiệp ước bất bình đẳng. 
II. Cuộc Duy tân Minh Trị. 
1. Hoàn cảnh lịch sử

- Vì Mạc Phủ kí nhiều hiệp ước ………………….với nước ngoài làm phong trào chống Mạc Phủ lên cao.

- Tháng 1/1868, Vua Minh Trị tiến hành một loạt …………..tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, để đưa nước Nhật thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. 
2. Nội dung cuộc Duy tân Minh Trị.

      - Về chính trị.

+ Thống nhất lãnh thổ, xác lập quyền thống trị của quí tộc, tư sản hóa (Samurai giữ vai trò quan trọng) và tư sản.

+ 1889: ban hành……………, thành lập chế độ quân chủ lập hiến, nhưng Nhật hoàng vẫn là người có quyền tối cao.

     - Về kinh tế.

+ Thống nhất……………, tiền tệ.

+ Cho phép mua bán ruộng đất. Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn nhưng vua vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống...

      - Quân sự:

+ Tổ chức và huấn luyện ……………theo kiểu phương Tây. 

+ Công nghiệp đóng ……………được chú trọng, sản xuất vũ khí…  
     - Giáo dục:  

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung ……… … … … 
+ Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây… 
( Kết quả:  Nhật trở thành nước ……………giàu nạnh nhất châu Á, không bị thực dân đô hộ, sánh vai cùng các cường quốc Âu – Mỹ
3. Tính chất, Ý nghĩa (vai trò) của cải cách.

- Đây là cuộc ……………………………………không triệt để.
- Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

III. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (cuối TK XIX).

           a. Đối nội
- Trong 30 năm cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật. 
- Có sự ……………..trong công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng: Nhiều công ty độc quyền ra đời lũng đoạn cả nền kinh tế và chính trị như: Mitxưi, Mitsubisi …
           b. Đối ngoại
- ……………….những Hiệp ước bất bình đẳng đã kí với nước ngoài. 

- Tiến hành………………….: Đài Loan, Trung Quốc, Nga…
- Thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến: Chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung – Nhật (1904 – 1905), chiến tranh Nga -Nhật (1904 – 1905)

* Đế quốc Nhật có đặc điểm là: “chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”.

          c. Phong trào công nhân: (Đọc thêm)

- Do bị bóc lột nặng nên phong trào đấu tranh của công nhân Nhật diễn ra sôi nổi: đòi tăng lương, cải thiện đời sống, đòi quyền tự do, dân chủ.

- Các tổ chức nghiệp đoàn ra đời. Năm 1901, Đảng xã hội dân chủ Nhật được thành lập .

IV. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

1. Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 

· Từ 1918 – 1923: 

+ Nhật thu được nhiều lợi nhuận trong Thế chiến I nhờ những đơn đặt hàng quân sự

+ Đời sống người lao động không được cải thiện nên phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ.
+ 1922: Đảng Cộng sản Nhật được thành lập.

· Từ 1924 – 1929: 

- Đầu thập niên 20: Nhật thi hành một số cải cách…………….., giảm căng thẳng trong quan hệ đối ngoại.

- 1926: sản lượng ……………….của Nhật phục hồi trở lại và vượt mức trước chiến tranh. Nhưng sau đó, hàng hóa xuất khẩu của Nhật ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với Mĩ và các nước Tây Âu .

- 1927:  cuộc khủng hoảng ………………..lại bùng nổ ở Tokyo làm 30 ngân hàng phá sản. Để đối phó với những khó khăn trong nước, Chính phủ Tanaka chủ trương dùng ……………để bành trướng ra bên ngoài.

2. Khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước Nhật. 


   a. Khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) làm cho sản xuất công nông nghiệp và ngoại thương giảm sút nhanh chóng, nhất là nông nghiệp. 

- 1931, đỉnh điểm của khủng hoảng: nông dân bị phá sản, 3 triệu công nhân thất nghiệp, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.


   b. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

- Để giải quyết khủng hoảng, chính phủ Nhật Bản chủ trương …………………bộ máy nhà nước, gây chiến tranh bành trướng ra bên ngoài.  

( đưa Nhật Bản đi theo con đường chủ nghĩa phát xít.

- Quá trình quân phiệt hóa diễn ra gay gắt, do những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền kéo dài suốt thập niên 30. Đến năm 1937 quá trình quân phiệt hóa hoàn thành

- Tăng cường chạy đua vũ trang xâm chiếm thuộc địa:

   + Năm 1931: Đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc

   + Năm 1933 : Lập Mãn Châu quốc biến Đông Bắc Trung Quốc thành bàn đạp quân sự.

 (Nhận xét: Nhật trở thành trung tâm ……………….ở châu Á.
      c. Nhân dân Nhật Bản đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt.

- Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Đảng Cộng sản Nhật Bản lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra rất sôi nổi dưới nhiều hình thức như biểu tình, thành lập …………….nhân dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật đã góp phần làm ……………quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật.
	



* TRẮC NGHIỆM.

 Em hãy chọn đáp án đúng  vào bảng sau

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	Đáp án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Ở Nhật, sau tư sản thương nghiệp, bộ phận tư sản nào xuất hiện vào nửa sau thế kỉ XIX?

 A. Tư sản quý tộc.
 B. Tư sản công nghiệp. 
 C. Tư sản tài chính.
 D. Tư sản nông nghiệp.

Câu 2. Những biểu hiện nào cho thấy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu phát triển ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX? 

A. Nông dân mất đất.
               

B. Kinh tế hàng hóa phát triển. 

C. Hợp tác xã nông nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều.      

D. Số lượng nông dân tăng nhanh.

Câu 3. Cải cách kinh tế do Minh Trị Thiên hoàng thực hiện là
A. thành lập quân đội thường trực.
B. thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường. 

C. cưỡng bách giáo dục.  
D. thống nhất lãnh thổ. 

Câu 4. Từ năm 1889, thể chế chính trị của Nhật là 

A. quân chủ lập hiến. 
B. quân chủ chuyên chế.

C. cộng hòa dân chủ.
D. phong kiến phân quyền.

Câu 5. Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 có ý nghĩa như là 

A. một cuộc cách mạng tư sản dân quyền.
B. một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

C. một cuộc cách mạng tư sản. 
D. một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 6. Các cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật chứng tỏ rằng :

A. Nhật đã thoát khỏi chế độ phong kiến lạc hậu.

B. Nhật đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

C. Nhật đã chuyển sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.

D. Nhật đã trở thành một nước đế quốc phong kiến.

Câu 7. Nhật là nước duy nhất ở châu Á 

A. được xếp hạng thứ nhất trên thế giới.                 

B. được xếp hạng thứ nhì về nông nghiệp trên thế giới.

C. được xếp vào hàng ngũ các nước giàu tài nguyên.

D. được xếp vào hàng ngũ các cường quốc tư bản. 
Câu 8. Quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra như thế nào ?

A. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa. 

B. Chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.

C. Chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ phong kiến chuyên chế.

D. Chuyển đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ độc tài phát xít.

Câu 9. Tại sao quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước Nhật lại kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX?

A. Do sự can thiệp của Mĩ.


B. Do sự ngăn cản của Thiên hoàng Hirohito.

C. Do sự đấu tranh của Đảng Cộng sản Nhật.


D. Do bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền Nhật. 

Câu 10. Đặc điểm của chủ nghĩa phát xít Nhật là :

A. chế độ phong kiến đồng thời là chế độ phát xít.

B. chế độ phong kiến gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược.

C. Chủ nghĩa phát xít gắn chặt với chủ nghĩa quân phiệt. 
D.  Thiên hoàng hư vị, các sĩ quan nắm thực quyền.
* LUYỆN TẬP

Câu 1. Giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản đứng trước sự lựa chọn gì? Vì sao?
Câu 2. Tại sao trong cùng một hoàn cảnh lịch sử châu Á, Nhật Bản lại thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa để trở thành một cường quốc ?

Câu 3. Tại sao nói: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX là một hiện tượng thần kỳ của châu Á, nhưng sang đầu thế kỷ XX lại là “trung tâm gây chiến” ở châu Á?


